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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kết quả rà soát như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách/dự thảo
Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng được xây dựng căn cứ theo các văn bản: Khoản 2 Điều 68 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 quy định “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và thông báo rộng rãi các vùng canh tác hữu cơ; ban hành quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trong phạm vi quản lý”; Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác và Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP. Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 15/12/2020. Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020.

Trên cơ sở Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND, thành phố đã triển khai các nhiệm vụ xác định vùng canh tác hữu cơ và phát triển sản xuất. Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/6/2023 đặt mục tiêu đến năm 2025 diện tích canh tác hữu cơ đạt 513 ha, chiếm khoảng 1,36% tổng diện tích đất trồng trọt; định hướng đến năm 2030 đạt 980 ha, chiếm khoảng 2,6%.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025). Để việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo sự thống nhất, thông suốt sau sáp nhập, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc áp dung các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới). Theo đó, Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiếp tục áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới); Thời hạn áp dụng văn bản: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 hoặc kể từ ngày có văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để thay thế có hiệu lực thi hành, tùy thời điểm nào đến trước

Việc hợp nhất địa bàn quản lý làm phát sinh yêu cầu phải rà soát, thống nhất quy định về canh tác hữu cơ trên phạm vi toàn thành phố; khắc phục sự khác biệt giữa các quy định được áp dụng trước khi hợp nhất; đồng thời cập nhật các quy định pháp luật mới về trồng trọt, đất đai, bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, phân cấp, phân quyền và tổ chức chính quyền địa phương.

Do đó, việc xây dựng Quyết định mới là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn trên địa bàn thành phố Hải Phòng mới.

2. Quá trính thực hiện tổng kết
Việc thực hiện tổng kết được thực hiện trên cơ sở rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương liên quan đến hoạt động canh tác trên vùng canh tác hữu cơ; tổng hợp tình hình thực hiện canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương; tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngay sau khi Quyết định 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, kế hoạch; đồng thời chủ động ban hành các các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như:
· Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án xác định vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa trồng trọt tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2005, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 07/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa trồng trọt tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2005, định hướng đến năm 2030.
- Kế hoạch số 157/KH-SNN ngày 12/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Kế hoạch số 241/KH-SNN ngày 29/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ứng dụng, phát triển Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030 tại Hải Phòng.
+ Kế hoạch số 146/KH-SNN ngày 10/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển và sử dụng thuốc BVTV sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

+ Kế hoạch số 316/KH-SNN ngày 28/6/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm tuy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật
2.1.1. Công tác đào tạo, tập huấn

- Với mục tiêu phát triển trồng trọt hữu cơ có giá trị tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái gắn với kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động triển khai, tuyên truyền phổ biến nội dung của Quyết định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở.

- Thông báo rộng rãi các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức lồng ghép nội dung của kế hoạch vào các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm để tuyên truyền, phổ biến về nông nghiệp hữu cơ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sản xuất góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

- Viết tin, bài có nội dung liên quan đến phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ đăng trên trang Web của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của cơ quan, đơn vị và trên phương tiện truyền thông địa phương. 

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức sản xuất trồng trọt hữu cơ lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ và gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ; tuyên truyền cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển trồng trọt hữu cơ quy định tại Điều 3, 4 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời tập huấn, hướng dẫn xúc tiến thương mại đưa sản phẩm trồng trọt hữu cơ lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
2.1.2. Công tác lập, xác định và phát triển vùng canh tác hữu cơ
- Để triển khai thực hiện Quyết định 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án xác định vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó đã xác định được đến năm 2030 toàn thành phố hình thành 97 vùng canh tác hữu cơ (980 ha), chiếm 2,6% tổng diện tích đất trồng trọt, trong đó sản xuất lúa: 43 vùng diện tích 616 ha, sản xuất rau: 32 vùng diện tích 213 ha, sản xuất cây ăn quả 22 vùng diện tích 151 ha. 

- Nhằm đẩy mạnh việc hình thành và phát triển xác vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo định hướng phát triển lĩnh vực trồng trọt của thành phố, từng bước tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các vùng canh tác hữu cơ. Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa trồng trọt tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2005, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 01/02/2024); Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa trồng trọt tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2005, định hướng đến năm 2030 (Văn bản số 179/KH-UBND ngày 07/8/2024). Theo đó mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu toàn thành phố phố sẽ có 333 vùng sản xuất hàng hóa trồng trọt tập trung với tổng diện tích 10.701,42ha, trong đó: lúa 257/vùng, diện tích 9.313,88ha; rau màu 42 vùng, diện tích 659,04ha; cây ăn quả 23 vùng, diện tích 534,58ha; hoa cây cảnh 11 vùng, diện tích 193,92ha.

- Nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành:

+ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025; trong đó có các cơ chế, chính sách khuyến phích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất như: chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư sản xuất; hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. 
+ Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030; trong đó các cơ chế, chính sách khuyến phích các tổ chức, cá nhân thuế đất, xây dựng nhà màng nhà lưới, hỗ trợ cơ giới hóa, hỗ trợ sản xuất trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Global GAP, Halal.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia triển khai thực hiện.

2.1.3. Xây dựng các quy trình, mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình kỹ thuật tạm thời sản xuất một số cây ăn quả hữu cơ (ổi, na, thanh long) trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Quyết định số 218/QĐ-SNN ngày 20/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Để từng bước thay đổi tập quán canh tác từ truyền thống (sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc hóa học) sang sản xuất hữu cơ, năm 2023, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã triển khai các mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ:

+ Năm 2022: Thực hiện 27 mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.

+ Năm 2023: Tổ chức chương trình hỗ trợ sản xuất lúa năm 2023; theo đó triển khai thực hiện 48 mô hình sản xuất lúa áp dụng Quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn các xã phía Đông thành phố.
+ Năm 2024: Tổ chức triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ sản xuất lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố; theo đó triển khai thực hiện 104 mô hình hỗ trợ áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất lúa theo Quy trình canh tác lúa giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu với tổng diện tích 1.002,8ha). Chương trình hỗ trợ sản xuất lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố hỗ trợ 100% phân bón hữu cơ bón lót.

 Thông qua mô hình từng bước thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thiếu liên kết sang mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và thu hút các doanh nghiệp đầu tư tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất trồng trọt hữu cơ vào sản xuất; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả; thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp...
2.1.4. Về canh tác hữu cơ

- Trên địa bàn thành phố có trên 15.500 ha rau, quả đươc sản xuất theo quy trình an toàn. Trong đó có khoảng 1.500 ha rau, cây ăn quả đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các sản phẩm sản xuất theo quy trình GAP đã phát huy hiệu quả vượt cả về năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. 

- Đối với sản xuất theo hướng hữu cơ: Chủ yếu là vùng sản xuất lúa hữu cơ kết hợp khai thác rươi, cáy tự nhiên, với diện tích 1.700 ha tập trung ở các xã/phường: Tiên Lãng, Tiên Minh, Tân Minh, Hùng Thắng; An Hưng; An Quang, Nguyễn Bình Khiêm, Nghi Dương, Kiến Hưng, Chí Minh, Lạc Phượng, Hà Đông,.. vùng sản xuất lúa hữu cơ chủ yếu, gieo cấy các giống lúa ST25, J02,… đã được các công ty thu mua giá cao và thiêu thụ thuận lợi. 

- Hiện nay có 01 tổ chức chứng nhận đang hoạt động trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận sản phẩm trồng trọt hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): Trung tâm Chất lượng nông sản vùng 1; 04 tổ chức, cá nhân (lúa: 40 ha; rau: 4.750 m2) đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ (TCVN). Diện tích lúa được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ tập trung chủ yếu tại các vùng sản xuất rươi tại huyện Kiến Thụy cũ.

2.2. Đánh giá ưu điểm

- Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND được phê duyệt đã được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các sở ngành; sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong quá trình triển khai thực hiện. 
- Thành phố đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích cho phát triển sản xuất trồng trọt, nâng cao đời sống người nông dân, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, kết nối tiêu thụ nông sản gắn với nhãn hiệu hàng hóa.

- Các cơ chế chính sách đã có tác động lớn đối với sản xuất trồng trọt và đời sống nhân dân ở khu vực nông thôn; sản xuất nông nghiệp chất lượng cao theo hướng bền vững. Thu hút doanh nghiệp phát triển hộ vệ tinh tham gia vào liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được chú trọng.

- Bước đầu ghi nhận kết quả từ sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của các tổ chức, cá nhân muốn đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Trong sản xuất đã có sự chuyển biến về chuyển dịch cơ cấu cây trồng; có nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả; từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp chất lượng cao theo hướng bền vững. 
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

3.1. Khó khăn, vướng mắc
- Liên kết giữa sản xuất nông nghiệp và thị trường chưa chặt chẽ nên thu nhập và hiệu quả kinh tế chưa cao. Chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ chưa được chú trọng. Năng suất lao động, hiệu quả từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ thấp hơn so với ngành khác, trong khi đó chi phí đầu vào luôn biến động dẫn đến giá thành sản phẩm nông nghiệp cao, thiếu ổn định, giá bán chưa cao.

- Sản xuất trồng trọt hữu cơ đòi hỏi quy mô sản xuất theo vùng, tính liên kết cao giữa các hộ sản xuất trong vùng; quy trình khắt khe, vật tư đầu vào, đất, nước... phải đáp ứng theo quy định. Trong khi, quy mô sản xuất hiện tại vẫn còn nhỏ lẻ,  nông dân đã quen với việc sản xuất phi hữu cơ trong thời gian dài nên việc thay đổi tập quán gặp nhiều khó khăn.

- Diện tích được chứng nhận hữu cơ còn ít, sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhỏ lẻ; quy trình kỹ thuật sản xuất hữu cơ cụ thể cho từng đối tượng cây trồng phù hợp tại Hải Phòng chưa có.

- Sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn mới, một số quy định về phát triển
nông nghiệp hữu cơ vẫn còn đang hoàn thiện. Hiện nay Bộ NN&PTNT chưa ban hành danh mục phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ. Điều này gây khó khăn trong việc lựa chọn vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

- Khi chuyển đổi sang sản xuất theo các tiêu chuẩn hữu cơ (đặc biệt giai
đoạn đầu mới thực hiện), người sản xuất gặp khó khăn khi tiếp cận các quy định và quy trình sản xuất trồng trọt hữu cơ.

- Nhận thức của người dân về sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ còn nhiều hạn chế, thực tế hiện nay các sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ có giá bán không chênh lệch nhiều so với sản phẩm sản xuất thông thường, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm chưa chặt chẽ, nên thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ gặp nhiều khó khăn.

3.2. Nguyên nhân

- Do nhận thức của người sản xuất trồng trọt hữu cơ chưa cao; tập quán
canh tác theo kinh nghiệm và theo truyền thống không dễ thay đổi trong thời
gian ngắn.

- Lợi nhuận chênh lệch được từ sản xuất trồng trọt hữu cơ và sản xuất thông thường chưa cao; trong khi áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ khó khăn, phức tạp hơn, phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất trồng trọt hữu cơ đối với từng loại cây trồng, chi phí nhiều hơn; dẫn đến tăng chi phí nhân công và giá thành sản xuất; trong khi giá bán trên thị trường hiện nay chưa có sự khác biệt.
- Nhu cầu về sản phẩm hữu cơ chưa cao, thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hữu cơ chưa ổn định; chưa có định hướng đối tượng cũng như đầu ra cho sản phẩm hữu cơ.

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

(1) Thực hiện chủ trương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025). Để việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo sự thống nhất, thông suốt sau sáp nhập, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc áp dung các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới). Theo đó, Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiếp tục áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới); Thời hạn áp dụng văn bản: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 hoặc kể từ ngày có văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để thay thế có hiệu lực thi hành, tùy thời điểm nào đến trước.

(2) Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố được ban hành ngày 11/11/2020, đến nay một số nội dung quy định không còn phù hợp, cụ thể:

- Tại thời điểm này, phạm vi điều chỉnh (Điều 1), đối tượng áp dụng (Điều 2) đang quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ). Quyết định phân cấp quản lý theo 2 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện, quận); các Sở, ngành thuộc thành phố chưa sáp nhập.

- Các quy định về môi trường đất, nước, không khí được áp dụng theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT; QCVN 15:2008/BTNMT; QCVN 08-MT:2015/BTNMT; QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, các quy chuẩn trên đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2023 và được thay thế bằng quy chuẩn mới quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. 
- Tại Điều 12. Thu gom, xử lý, sử dụng chất thải và phụ phẩm cây trồng: Nội dung tại điều này đang được áp dụng các quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng. Tuy nhiên, các thông tư nêu trên nay được sửa đổi, bổ sung tại Điều 27, Điều 28 Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

- Tại Điều 13. Tổ chức thực hiện: Quyết định giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũ (theo 3 cấp, tỉnh, huyện, xã). Vì vậy không phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế “Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng”)./.
	Nơi nhận:

- Như trên; 

- GĐ Sở; PGĐ Lương Thị Kiểm;

- Lưu: VT, CCTTBVTV.
	GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng


PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SNNMT ngày     /7/2026 của  Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quyết định quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện:

(1)…Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hoá tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giảm phát thải khí nhà kính… Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp, ưu tiên các công trình, dự án phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu.”

(2) Về trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn...Đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ; khuyến khích sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ.”
	Dự thảo Quyết định đã thể chế một phần chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện đầy đủ chủ trương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 
	Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế “Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng”)

	
	Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: “Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng. Sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 3.194,72 km², quy mô dân số là 4.664.124 người. Thành phố Hải Phòng giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh và Biển Đông”.
	
	

	
	Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025
	
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về canh tác hữu cơ trong vùng canh tác hữu cơ, bao gồm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trang thiết bị, vật tư nông nghiệp và áp dụng quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm cây trồng hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	- Khoản 2 Điều 68 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 quy định “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và thông báo rộng rãi các vùng canh tác hữu cơ; ban hành quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trong phạm vi quản lý”.
- Điều 1 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định “Quyết định này quy định về canh tác hữu cơ trong vùng canh tác hữu cơ, bao gồm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trang thiết bị, vật tư nông nghiệp và áp dụng quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm cây trồng hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng”
	Đảm bảo hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất
	Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế “Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng”)

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ (gọi tắt là cơ sở); cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ.
	- Khoản 2 Điều 68 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 quy định “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và thông báo rộng rãi các vùng canh tác hữu cơ; ban hành quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trong phạm vi quản lý”.
- Điều 2 Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 quy định “Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là cơ sở); cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên lãnh thổ Việt Nam.
	
	

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Canh tác hữu cơ là quá trình sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trang thiết bị, vật tư nông nghiệp và áp dụng quy trình sản xuất phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ để tạo ra các sản phẩm cây trồng hữu cơ.

2. Vùng canh tác hữu cơ là vùng canh tác đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3. Sản phẩm cây trồng hữu cơ là bộ phận thu hoạch của cây trồng (không bao gồm cây lâm nghiệp, cây cảnh) được sản xuất, chứng nhận và ghi nhãn phù hợp theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.
	Điều 3 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định:
“Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Canh tác hữu cơ là quá trình sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trang thiết bị, vật tư nông nghiệp và áp dụng quy trình sản xuất phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ để tạo ra các sản phẩm cây trồng hữu cơ.

2. Vùng canh tác hữu cơ là vùng canh tác đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3. Sản phẩm cây trồng hữu cơ là bộ phận thu hoạch của cây trồng (không bao gồm cây lâm nghiệp, cây cảnh) được sản xuất, chứng nhận và ghi nhãn phù hợp theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ”.
	
	

	Điều 4. Nguyên tắc canh tác hữu cơ
1. Thực hiện theo Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

2. Sản phẩm cây trồng hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ.

3. Giảm thiểu việc gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, chế biến đến môi trường xung quanh và tránh bị ô nhiễm từ môi trường xung quanh. Khu vực canh tác hữu cơ phải có vùng đệm hoặc hàng rào vật lý tách biệt; cách xa khu vực môi trường bị ô nhiễm hoặc khu tập kết, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế.
	Điều 4 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định:

“1. Thực hiện theo Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

2. Sản phẩm cây trồng hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ.

3. Giảm thiểu việc gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, chế biến đến môi trường xung quanh và tránh bị ô nhiễm từ môi trường xung quanh. Khu vực canh tác hữu cơ phải có vùng đệm hoặc hàng rào vật lý tách biệt; cách xa khu vực môi trường bị ô nhiễm hoặc khu tập kết, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế”.
	
	

	Điều 5. Quản lý đất, nước, không khí trong vùng canh tác hữu cơ
1. Quản lý đất

a) Đất canh tác trong vùng canh tác hữu cơ phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng và dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất theo quy định. 

b) Canh tác hữu cơ cần đảm bảo duy trì hoặc tăng cường độ phì và hoạt tính sinh học của đất; áp dụng các biện pháp canh tác nhằm chống thoái hóa đất, xói mòn đất, xâm nhập mặn và các rủi ro liên quan khác gây mất đất, thoái hóa đất và ô nhiễm đất.

2. Quản lý nước

a) Nước sử dụng trong vùng canh tác hữu cơ phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt và chất lượng nước dưới đất theo quy định.

b) Nước sử dụng trong canh tác hữu cơ cần được sử dụng hợp lý theo nhu cầu của cây trồng và tránh lãng phí. Phải áp dụng các biện pháp bảo vệ nguồn nước để tránh bị ô nhiễm.

3. Quản lý không khí

Chất lượng không khí trong vùng canh tác hữu cơ phải được kiểm soát, đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép theo quy định.


	- Mục 5.1.7, 5.1.8 của TCVN 1104-2:2017 Trồng trọt hữu cơ;
- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, gồm:

+ QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

+ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 
+ QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
	
	

	Điều 6. Quản lý sinh vật gây hại
Áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật gây hại:

1. Luân canh cây trồng, quản lý dinh dưỡng đối với đất và cây trồng.

2. Vệ sinh để loại bỏ các mầm bệnh, hạt cỏ dại và môi trường sống cho sinh vật gây hại.

3. Sử dụng loài, giống cây trồng có khả năng kháng các loài sinh vật gây hại phổ biến và thích nghi với môi trường.

4. Bảo vệ các loài thiên địch của sinh vật gây hại qua việc tạo môi trường sống thuận lợi: Phóng thích các loài thiên địch, bao gồm cả các loài côn trùng ăn thịt và các loài ký sinh; trồng cây xua đuổi sinh vật gây hại, cây dẫn dụ thiên địch; dùng bẫy, rào chắn, ánh sáng, nhiệt độ và tiếng động.

5. Sử dụng các chất có nguồn gốc thực vật, chất khoáng hoặc chế phẩm sinh học không chứa các chất tổng hợp để kiểm soát dịch bệnh; Được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nêu trong tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và có biện pháp ngăn chặn sự tiếp xúc với sản phẩm cây trồng hữu cơ.
	Điều 6 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định:

“Áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật gây hại:

1. Luân canh cây trồng, quản lý dinh dưỡng đối với đất và cây trồng.

2. Vệ sinh để loại bỏ các mầm bệnh, hạt cỏ dại và môi trường sống cho sinh vật gây hại.

3. Sử dụng loài, giống cây trồng có khả năng kháng các loài sinh vật gây hại phổ biến và thích nghi với môi trường.

4. Bảo vệ các loài thiên địch của sinh vật gây hại qua việc tạo môi trường sống thuận lợi: Phóng thích các loài thiên địch, bao gồm cả các loài côn trùng ăn thịt và các loài ký sinh; trồng cây xua đuổi sinh vật gây hại, cây dẫn dụ thiên địch; dùng bẫy, rào chắn, ánh sáng, nhiệt độ và tiếng động.

5. Sử dụng các chất có nguồn gốc thực vật, chất khoáng hoặc chế phẩm sinh học không chứa các chất tổng hợp để kiểm soát dịch bệnh; Được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nêu trong tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và có biện pháp ngăn chặn sự tiếp xúc với sản phẩm cây trồng hữu cơ.
	
	

	Điều 7. Quản lý trang thiết bị và vật tư nông nghiệp
1. Quản lý trang thiết bị: Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu sử dụng trong canh tác hữu cơ được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng. Các thiết bị phòng trừ sinh vật gây hại đã được sử dụng trong sản xuất thông thường không được sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

2. Vật tư đầu vào trong canh tác hữu cơ đảm bảo theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; không sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, phân bón, chất bảo quản, chất phụ gia là hóa chất tổng hợp; chất diệt cỏ, sinh vật biến đổi gen, chất kích thích sinh trưởng cây trồng.

a) Giống cây trồng phải được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan.

b) Phân bón và chất cải tạo đất, thuốc bảo vệ thực vật và chất kiểm soát sinh vật gây hại, chất hỗ trợ chế biến, chất phụ gia và các vật tư đầu vào khác sử dụng trong canh tác hữu cơ phải đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và quy định, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc được sản xuất từ các nguyên liệu và phương pháp phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.
	Điều 7 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định:

“1. Quản lý trang thiết bị: Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu sử dụng trong canh tác hữu cơ được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng. Các thiết bị phòng trừ sinh vật gây hại đã được sử dụng trong sản xuất thông thường không được sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

2. Vật tư đầu vào trong canh tác hữu cơ đảm bảo theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; không sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, phân bón, chất bảo quản, chất phụ gia là hóa chất tổng hợp; chất diệt cỏ, sinh vật biến đổi gen, chất kích thích sinh trưởng cây trồng.

a) Giống cây trồng phải được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan.

b) Phân bón và chất cải tạo đất, thuốc bảo vệ thực vật và chất kiểm soát sinh vật gây hại, chất hỗ trợ chế biến, chất phụ gia và các vật tư đầu vào khác sử dụng trong canh tác hữu cơ phải đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và quy định, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc được sản xuất từ các nguyên liệu và phương pháp phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ”.
	
	

	Điều 8. Thu hoạch, sơ chế và chế biến sản phẩm
1. Sự toàn vẹn hữu cơ của sản phẩm phải được đảm bảo và duy trì trong quá trình thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm; phải có các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm và ngăn ngừa việc trộn lẫn sản phẩm cây trồng hữu cơ với sản phẩm cây trồng không hữu cơ.

2. Không sử dụng các công nghệ không thích hợp trong vùng canh tác hữu cơ gồm: Công nghệ chưa được kiểm chứng và có hại cho hệ thống hữu cơ; sản phẩm, vật tư, nguyên liệu có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; bức xạ ion hóa (chiếu xạ) để kiểm soát sinh vật gây hại.
3. Quá trình chế biến phải tuân thủ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và đáp ứng các quy định khác có liên quan.
	- Khoản 1, khoản 3 Điều 7 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định:

“1. Sự toàn vẹn hữu cơ của sản phẩm phải được đảm bảo và duy trì trong quá trình thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm; phải có các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm và ngăn ngừa việc trộn lẫn sản phẩm cây trồng hữu cơ với sản phẩm cây trồng không hữu cơ.

3. Quá trình chế biến phải tuân thủ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và đáp ứng các quy định khác có liên quan”.

- Mục 5.1.7 của TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ quy định:

“5.1.7 Các công nghệ không thích hợp

 Không sử dụng các công nghệ chưa ñược kiểm chứng và không có lợi cho hệ thống hữu cơ.

 Các hệ thống sản xuất hữu cơ không sử dụng tất cả các nguyên vật liệu và/hoặc sản phẩm có nguồn gốc GMO ở tất cả các giai đoạn sản xuất hữu cơ. 

Không sử dụng bức xạ ion hóa (chiếu xạ) ñể kiểm soát sinh vật gây hại. 

Không sử dụng các vật liệu nano (bao gồm cả các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm) trong sản xuất hữu cơ”.
	
	

	Điều 9. Bao gói, ghi nhãn và logo sản phẩm
1. Bao gói sản phẩm

Quá trình bao gói đảm bảo không được gây ô nhiễm cho sản phẩm. Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định.
2. Ghi nhãn và logo sản phẩm

Thực hiện việc ghi nhãn và logo sản phẩm hữu cơ phải tuân thủ tiêu chuẩn nông hữu cơ và các quy định khác có liên quan về ghi nhãn hàng hóa.
	- QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp.

- QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su.

- QCVN 12- 3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại.

- QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
- Chương IV, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Khoản 4 Điều 97 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 quy định:

“4. Các quy định dưới đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

b) Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa”.
- Điều 11, Điều 12 Nghị định Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018.
	
	

	Điều 10. Bảo quản và vận chuyển sản phẩm
1. Mức độ nguyên vẹn của sản phẩm cây trồng hữu cơ phải được duy trì trong suốt quá trình bảo quản, vận chuyển; phải luôn được bảo vệ để khỏi bị lẫn lộn với các sản phẩm không được sản xuất, chế biến theo phương pháp hữu cơ; phải được bảo vệ mọi lúc để khỏi bị tiếp xúc với các vật liệu và các chất không được phép dùng sản xuất trồng trọt hữu cơ.

2. Kho chứa sản phẩm cây trồng hữu cơ được bảo quản rời phải tách biệt với kho chứa sản phẩm cây trồng không hữu cơ và phải được nhận diện.

3. Khu vực bảo quản và các phương tiện vận chuyển sản phẩm cây trồng hữu cơ phải được làm sạch bằng các phương pháp và vật liệu được phép dùng trong sản xuất hữu cơ; đối với các chất làm sạch, chất khử trùng có thể tiếp xúc với thực phẩm chỉ sử dụng các chất được cho phép theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

4. Trước khi sử dụng khu vực bảo quản hoặc phương tiện vận chuyển không chuyên dùng cho các sản phẩm cây trồng hữu cơ, phải có các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm các chất không được phép sử dụng theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.
	- Mục 5.5 của TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ quy định:

“Mức độ nguyên vẹn của sản phẩm phải được duy trì trong suốt quá trình bảo quản, vận chuyển và xử lý bằng cách dùng các biện pháp phòng ngừa sau đây: a) Sản phẩm được sản xuất hữu cơ phải luôn được bảo vệ để khỏi bị lẫn lộn với các sản phẩm không được sản xuất, chế biến theo phương pháp hữu cơ; 
b) Sản phẩm được sản xuất hữu cơ phải được bảo vệ mọi lúc để khỏi bị tiếp xúc với các vật liệu và các chất không được phép dùng trong nông nghiệp hữu cơ”

- Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 10 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định:

“2. Kho chứa sản phẩm cây trồng hữu cơ được bảo quản rời phải tách biệt với kho chứa sản phẩm cây trồng không hữu cơ và phải được nhận diện.

3. Khu vực bảo quản và các phương tiện vận chuyển sản phẩm cây trồng hữu cơ phải được làm sạch bằng các phương pháp và vật liệu được phép dùng trong sản xuất hữu cơ; đối với các chất làm sạch, chất khử trùng có thể tiếp xúc với thực phẩm chỉ sử dụng các chất được cho phép theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

4. Trước khi sử dụng khu vực bảo quản hoặc phương tiện vận chuyển không chuyên dùng cho các sản phẩm cây trồng hữu cơ, phải có các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm các chất không được phép sử dụng theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ”.
	
	

	Điều 11. Truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm
Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.
	- Điều 11 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định:

“Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ”
	
	

	Điều 12. Thu gom, xử lý, sử dụng chất thải và phụ phẩm cây trồng
Thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng thực hiện theo quy định hiện hành.
	Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016, Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
	
	

	1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

b) Đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền các quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố.

c) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trong canh tác hữu cơ theo quy định.

đ) Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện theo quy định”.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và quy chuẩn kỹ thuật liên quan trên địa bàn;

b) Tổ chức hội thảo, diễn đàn giới thiệu về công nghệ thiết bị, tiến bộ khoa học và công nghệ ứng dụng trong canh tác hữu cơ. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về quy trình kỹ thuật canh tác hữu cơ.

3. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ sản phẩm trồng trọt hữu cơ theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định canh tác hữu cơ trên địa bàn.

5. Tổ chức, cá nhân canh tác hữu cơ

Tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp theo đúng chủ trương, định hướng, kế hoạch phát triển của thành phố; tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về canh tác hữu cơ; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cây trồng hữu cơ theo quy định.
	- Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025
- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
	
	


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo: Không có.
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